
1 28/01/2021 Sáng 04042100395
CÔNG TY TNHH TNT LOUNGE 

AND TATOO

SỐ 231 LÊ VĂN QUỚI Phường Bình Trị Đông 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

2 28/01/2021 Sáng 04042100387
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀ NGỌC

52 NGUYỄN BÁ TUYỂN Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

3 28/01/2021 Sáng 04042100402
CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

QUÁCH ĐÌNH BẢO

SỐ 37 QUÁCH ĐÌNH BẢO Phường Phú Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

4 28/01/2021 Chiều 04042100372
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THANH TÂM

25/21 Nguyễn MInh Châu Phường Phú Trung 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHẢ LỤA

5 28/01/2021 Chiều 04042100368
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SAN 

HÀ - CỬA HÀNG 

176-178 Tân Quý Phường Tân Quý Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

6 28/01/2021 Chiều 04042100235

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

HÒN RƠM

373A NGUYỄN SƠN Phường Phú Thạnh Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

7 28/01/2021 Chiều 04042100437

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 

TRADING

tẦNG 1, PHÒNG CHỜ GA ĐI QUỐC NỘI VIETJET, 

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT, 

SỐ 45 TRƯỜNG SƠN Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2021)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



8 28/01/2021 Chiều 04042100447

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN 

- THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 075

4-6 Ấp Bắc Phường 13 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG( giải khát, bánh các 

loại)

9 28/01/2021 Sáng 04042100373

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

GO MEAT

25 ĐẶNG ĐỨC THUẬT Phường Tân Phong Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI THỊT VÀ 

CÁC SÃN PHẨM TỪ THỊT

10 28/01/2021 Sáng 04042100392

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

005 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

571 HUỲNH TẤN PHÁT Phường Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

11 28/01/2021 Sáng 04042100383

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 11 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

GIAN HÀNG 3&amp;4 TẦNG TRỆT BROADWAY 

D, SỐ 152 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG Phường Tân 

Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

12 28/01/2021 Chiều 04042100491
CỬA HÀNG SỐ 99 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

Lô CR3-12A1, Số 109 Tôn Dật Tiên, Khu A, Phú 

Mỹ Hưng Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

13 28/01/2021 Chiều 04042100485

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN 

- THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 207

R4-71 Khu R20, 48 đường Nội Khu Hưng Phước 

3 Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI)

14 28/01/2021 Chiều 04042100492
CỬA HÀNG SỐ 95 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

105 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố Parkview H19-

2 Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG



15 28/01/2021 Sáng 04042100400

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TPH

Lô E2a- 10, Đường D2b, Khu công nghệ cao 

Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT, KINH DOANH: CÁC 

LOẠI DẤM, DẤM HỖN HỢP, 

MEN MUỐI DƯA HÀNH, CÁC 

THỰC PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN 

ỚT

16 28/01/2021 Sáng 04042100367
CỬA HÀNG SỐ 85 - CÔNG TY 

TNHH GS 25 VIETNAM

Số 143-145 Đường Đại Lộ III Phường Phước 

Bình Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

17 28/01/2021 Sáng 04042100381
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN 

TRÁI ĐẤT XANH

Số 41/16/4 đường Gò Cát, Tổ 3, Khu phố 4 

Phường Phú Hữu Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất , chiết xuất, đóng 

gói mật ong

18 28/01/2021 Chiều 04042100393
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG

57 Đường B Trưng Trắc, Khu phố 7 Phường 

Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh thịt, thủy sản

19 28/01/2021 Chiều 04042100369

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CƠM 

GÀ ĐỆ NHẤT CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ

SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 20, KHU PHỐ 4 Phường Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

20 28/01/2021 Chiều 04042100389

CÔNG TY TNHHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH 

KHÁNH HOÀNG

260/14 Tô Ngọc Vân Phường Linh Đông Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CHẾ BIẾN SUẤT ĂN 

SẴN - 30 SUẤT)

21 28/01/2021 Sáng 04042100439 CÔNG TY TNHH EASY TRIP
35 Nhất Chi Mai Phường 13 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang xay, đóng gói các loại 

hạt

22 28/01/2021 Sáng 04042100443

CHI NHÁNH CÔNG CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ &amp; NÔNG SẢN 

SÀI GÒN

447/17 BÌNH TRỊ ĐÔNG Phường Bình Trị Đông 

A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ 

VÀ BÁN LẺ

23 28/01/2021 Sáng 04042100446
CỬA HÀNG LOTTERIA ĐỘC 

LẬP TÂN PHÚ

175 Đường Độc Lập Phường Tân Quý Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

24 28/01/2021 Chiều 04042100457

CHI NHÁNH SỐ 2  CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

TẤN LỢI

1 NGUYỄN VĂN LỊCH Phường Phú Thạnh Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



25 28/01/2021 Chiều 04042100461

CĂN TIN DUSSMANN TRONG 

CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH 

CÔNG

36 Tây Thạnh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP 

THỂ (TRÊN 200 SUẤT)

26 28/01/2021 Chiều 04042100484
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

FOODDI

288/11 Lê Văn Quới Phường Bình Hưng Hòa A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt bò đông lạnh, 

khoai tây chiên

27 28/01/2021 Chiều 04042100479

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SIBA 

FOOD AN DƯƠNG VƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA 

FOOD VIỆT NAM

295A AN DƯƠNG VƯƠNG, KHU PHỐ 5 Phường  

 An Lạc Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

28 28/01/2021 Chiều 04042100482

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ CÀ PHÊ THỰC 

PHẨM VÀNG

89 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 4 Phường Bình 

Hưng Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI THỊT VÀ 

CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT

29 28/01/2021 Sáng 04042100384

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG VÀ GIẢI TRÍ THE 

REX

335-337 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường Cầu Kho 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

30 28/01/2021 Sáng 04042100382

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 28 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

GIAN HÀNG RO-00001, TẦNG 1, TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI DIAMOND, SỐ 34 LÊ DUẨN 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

31 28/01/2021 Sáng 04042100379
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MANFOLK

69/23 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường Bến 

Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

32 28/01/2021 Sáng 04042100378

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐỈNH PHONG

14 Nguyễn HỮu Cầu Phường Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

Pha lóc, tẩm ướp dóng gói, 

bán lẻ thịt, thủy sản; bán lẻ 

lương thực, thực phẩm , đồ 

uống

33 28/01/2021 Chiều 04042100375 CÔNG TY TNHH BELOW
8A/8C1 THÁI VĂN LUNG Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

34 28/01/2021 Chiều 04042100162

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KEM 

FRESH GELATO

45 Bis/D Nguyễn Phi Khanh Phường Tân Định 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất kem



35 28/01/2021 Chiều 04042009629

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV KIM CƯƠNG HỒNG - 

QUÁN SUSHI GINZA

27 NGUYỄN THIỆN THUẬT Phường 02 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - NHÀ HÀNG

36 28/01/2021 Sáng 04042100398 CÔNG TY TNHH GREENROAD
96 VŨ HUY TẤN Phường 03 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

37 28/01/2021 Sáng 04042100386
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

1995S

42 MÊ LINH Phường 19 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

38 28/01/2021 Sáng 04042100394 VINMART+ HCM 950
685/32-685/30/1 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường 

26 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

39 28/01/2021 Sáng 04042100376

CỬA HÀNG ĐỈNH PHONG 

BUTCHER  STEAKHOUSE - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐỈNH PHONG

Căn GF07B Tầng Trệt, tòa nhà Sapphire 1, Sài 

Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, pha lóc, đóng gói và 

bán lẻ thụt giai súc gia cầm, 

thủy sản; bán lẻ lương thực 

thực phẩm, đồ uont61; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống nhà 

hàng.

40 28/01/2021 Sáng 04042100371
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PINK SPOON

88 BÌNH LỢI Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói rau củ quả thịt, cá, 

trứng

41 28/01/2021 Chiều 04042100488

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA

12C-12D Nguyên Hồng Phường 01 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY SẢN

42 28/01/2021 Chiều 04042100435

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH 

ĐĂNG

401/28 BÌNH LỢI Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

43 28/01/2021 Chiều 04042100428

CHI NHÁNH HAPPY SUN - 

CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT 

HỒNG 

18 Xô Viết Nghệ Tĩnh  Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CƠ SỞ VỪA SẢN XUẤT VỪA 

KINH DOANH THỰC PHẨM



44 28/01/2021 Chiều 04042100425

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPFOOD

135/28+135/20 ĐƯỜNG NGUYỄN CỬU VÂN 

Phường 17 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí 

Minh

sẢN XUẤT THỰC PHẨM KHÁC 

CHƯA ĐƯỢC PHAN VÀO ĐÂU

45 29/01/2021 Sáng 04042100462

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SIBA 

FOOD TỈNH LỘ 10 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT 

NAM

554-552 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 16 Phường Bình 

Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

46 29/01/2021 Sáng 04042100451
CỬA HÀNG CO.OP FOOD 15 

ĐƯỜNG SỐ 1

SỐ 15 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 27 Phường Bình 

Hưng Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

47 29/01/2021 Sáng 04042100453

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING - 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

1732 Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

48 29/01/2021 Sáng 04042100050

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 19 ĐƯỜNG 

SỐ 1

15-17-19 Đường Số 01, Khu Phố 4 Phường An 

Lạc A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

49 29/01/2021 Chiều 04042100052

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 502 HỒ 

HỌC LÃM

502 Hồ Học Lãm, Khu Phố 1 Phường  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

50 29/01/2021 Chiều 04042100054

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 261A LÊ 

ĐÌNH CẨN

261a Lê Đình Cẩn, Khu Phố 1 Phường Tân Tạo 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh



51 29/01/2021 Chiều 04042100056

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH ĐẤT MỚI

270 Đất Mới, Khu Phố 6 Phường Bình Trị Đông 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

52 29/01/2021 Chiều 04042100059

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 29 AO ĐÔI

29 Ao Đôi, Khu Phố 6 Phường Bình Trị Đông A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

53 29/01/2021 Sáng 04042100399

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU CHEFSMARKET FINE 

FOODS

436/23 đường 3 tháng 2 Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thịt, thủy sản

54 29/01/2021 Sáng 04042100421

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CỔNG VÀNG 

&amp;#40;TP HÀ 

NỘI&amp;#41; - NHÀ HÀNG 

KPUB

134 Nguyễn Tri Phương Phường 09 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

55 29/01/2021 Sáng 04042100420

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CỔNG VÀNG &#40;TP HÀ 

NỘI&#41; - NHÀ HÀNG 

HUTONG

134 Nguyễn Tri Phương Phường 09 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

56 29/01/2021 Sáng 04042100429

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

- CỬA HÀNG FAMILYMAR 

299 NGUYỄN TRI PHƯƠNG

299 NGUYỄN TRI PHƯƠNG &amp;#40;TẦNG 

TRỆT VÀ LỬNG&amp;#41; Phường 05 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



57 29/01/2021 Chiều 04042100430

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH SAS 

DISTRIBUTION

Số 5 Nguyễn Tất Thành Phường 12 Quận 4 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

58 29/01/2021 Chiều 04042100489

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA

337 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh
KINH DOANH THỦY SẢN

59 29/01/2021 Chiều 04042100450

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH SỐ 342

62 Trần Bình TRọng Phường 01 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

60 29/01/2021 Chiều 04042100474
CÔNG TY TNHH DV ĂN 

UỐNG LỤC NGUYÊN

109 Trần Hưng Đạo B Phường 06 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

61 29/01/2021 Sáng 04042100423
NHÀ HÀNG PIZZA HUT - 

LIBERTY D7

542A - 544 HUỲNH TẤN PHÁT Phường Bình 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

62 29/01/2021 Sáng 04042100438
CÔNG TY TNHH A.MYUNG 

GA VINA

SỐ 20 - 22 ĐƯỜNG NỘI KHU HƯNG PHƯỚC 3 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT MÒN ĂN, THỨC 

ĂN CHẾ BIẾN SẴN; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

63 29/01/2021 Sáng 04042100434
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC LONG FOOD

62/53/6A LÂM VĂN BỀN Phường Tân Kiểng 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, 

THỊT, THỦY HẢI SẢN

64 29/01/2021 Chiều 04042100493
CỬA HÀNG SỐ 289 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

402 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

65 29/01/2021 Chiều 04042100486
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PY VÀ KT

Căn hộ số 28 Đường số 6, Khu phố Hưng 

Vượng II &amp;#40;R13&amp;#41; Phường 

Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

66 29/01/2021 Chiều 04042100465

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DANNYGREEN - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SỐ 03

Số 36 Đường số 1, Khu Dân cư CityLand 

Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



67 29/01/2021 Sáng 04042100122

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 164 BÙI TƯ 

TOÀN

164 Bùi Tư Toàn, Khu Phố 4 Phường  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

68 29/01/2021 Sáng 04042100123

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 287 PHAN 

ANH

287 Phan Anh, Khu Phố 4 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

69 29/01/2021 Sáng 04042100125

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 1647 TỈNH 

LỘ 10

1647 Tỉnh Lộ 10, Kp5 Phường Tân Tạo A Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

70 29/01/2021 Sáng 04042100130

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 45 LIÊN 

KHU 1-6

45 Liên Khu 1-6, Khu Phố 1 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

71 29/01/2021 Chiều 04042100131

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOÁ XANH 129 

ĐƯỜNG SỐ 4

129 Đường Số 4, Khu Phố 9 Phường Bình Hưng 

Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất

72 29/01/2021 Chiều 04042100132

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 143 LIÊN 

KHU 5-6

143/56 Liên Khu 5-6, Khu Phố 10 Phường Bình 

Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh



73 29/01/2021 Chiều 04042100133

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH ĐƯỜNG 16

Số 2, Đường 16, Khu Phố 9 Phường Bình Hưng 

Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

74 29/01/2021 Chiều 04042100063

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 82A BÌNH 

TRỊ ĐÔNG

82a Bình Trị Đông, Khu Phố 17 Phường Bình Trị 

Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

75 29/01/2021 Sáng 04042100391 HỘ KINH DOANH SÁU MAI
A10B/22 ĐƯỜNG 1A, ẤP 1B Xã Vĩnh Lộc B 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

GIA CÔNG CHẾ BIẾN LẠP 

XƯỞNG

76 29/01/2021 Sáng 04042100380
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN NHẤT

C3/1 ẤP 3 Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT ĐẬU HỦ

77 29/01/2021 Sáng 04042100385
SIÊU THỊ MM MEGA MARKET 

BÌNH PHÚ

BÌNH PHÚ Phường 11 Quận 6 Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

78 29/01/2021 Chiều 04042100110

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM XÂY 

DỰNG ĐÔ THÀNH - NHÀ 

MÁY LƯƠNG THỰC NÔNG 

SẢN BÌNH CHÁNH

D2/1 ẤP 4 Xã Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI: HẠT 

ĐIỀU, HẠT SEN, HẠT MẮC 

CA....

79 29/01/2021 Chiều 04042100370

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING - 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

35B MAI HẮC ĐẾ Phường 15 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

80 29/01/2021 Chiều 04042100427
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HỒNG KÝ MÌ GIA

SỐ 1 Quản Trọng Linh Phường 07 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

81 29/01/2021 Chiều 04042100422 KHẢI PHÁT
95 CAO XUÂN DỤC Phường 12 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN GÀ QUAY, VỊT 

QUAY, HEO QUAY



82 01/02/2021 Sáng 04042100403

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI BẨU TRỜI 

XANH

220 Hoàng Diệu 2 Phường Linh Chiểu Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

83 01/02/2021 Sáng 04042100374
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - 

 CÔNG TY TNHH CUIZO

101 Thảo Điền Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ (500-

600 SUẤT)

84 01/02/2021 Sáng 04042100436
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN GOLDEN E&amp;B

11 Thái Thuận Phường An Phú Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

85 01/02/2021 Sáng 04042100442

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG 

NGHỆ BẠCH LONG

80/6A2 LÃ XUÂN OAI Phường Tăng Nhơn Phú 

A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH: QUẢ NHÀU, 

QUẢ CHAY, LÁ VỐI, LÁ ĐINH 

LĂNG

86 01/02/2021 Chiều 04042100432
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM ĐÔNG AN

13/14 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU PHỐ 2 Phường Hiệp 

Bình Phước Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

SƠ CHẾ, KINH DOANH: RAU, 

CỦ, QUẢ

87 01/02/2021 Chiều 04042100460
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THIÊN

27/28 ĐƯỜNG SỐ 12, KHU PHỐ 4 Phường Tam 

Bình Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHẢ LỤA

88 01/02/2021 Chiều 04042100166

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 7 - 

CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 

SHIDAX

Lô I-8-1, Đường D1, Khu Công nghệ cao 

Phường Tân Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

89 01/02/2021 Sáng 04042100419

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CỔNG VÀNG &#40;TP HÀ 

NỘI&#41; - NHÀ HÀNG GOGI 

HOUSE

73A-73B Bà Hom Phường 13 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

90 01/02/2021 Sáng 04042100445
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HÙNG

B22/49 Ấp 2 Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
chế biến cá viên, chả cá

91 01/02/2021 Sáng 04042100456 HỘ KINH DOANH KẾ SANH
B16/339 ẤP 2 Xã Tân Nhựt Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHAO

92 01/02/2021 Chiều 04042100473 CÔNG TY TNHH HUỲNH BẢO
248/1 ẤP 7 NGUYỄN VĂN BỨA Xã Phạm Văn 

Hai Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN ĐẬU 

HŨ



93 01/02/2021 Chiều 04042100449

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG BHX 

SỐ 402

26-28-30 Lý Chiêu Hoàng Phường 10 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

94 01/02/2021 Chiều 04042100452

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC TÂY 

ĐÔ

SỐ 49 ĐƯỜNG SỐ 6, CƯ XÁ BÌNH THỚI Phường 

08 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

95 01/02/2021 Sáng 04042100441

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 195B 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU CÁNH ĐỒNG VÀNG

195B ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 06 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

96 01/02/2021 Sáng 04042100444

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

DU LỊCH MEGUSTAS

211-213-215 đường Phạm Ngũ Lão Phường 

Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

97 01/02/2021 Sáng 04042100431
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN IN HOSPITALITY

8 NGUYỄN BỈNH KHIÊM Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

98 01/02/2021 Chiều 04042100480
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

RIVIA

18 Nguyễn Cư Trinh Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

99 01/02/2021 Chiều 04042100459 CÔNG TY TNHH SAKI-TERRI
8A/E9 Thái Văn Lung Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

100 01/02/2021 Chiều 04042100481
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CANALIA

147-147 Bis Hai Bà Trưng  Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

101 01/02/2021 Sáng 04042100448

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM HUY 

HOÀNG

354/19 PHAN VĂN TRỊ Phường 11 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, 

TRỨNG GIA CẦM CÁC LOẠI

102 01/02/2021 Sáng 04042100424
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TOÀN CẦU PANS

40/23 Phạm Viết Chánh Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN BUÔN THỰC PHẨM

103 01/02/2021 Sáng 04042100433
CÔNG TY TNHH ELIXIR 

HUNGARIANE DISTILLERIES

125/81 LÊ VĂN DUYỆT Phường 03 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT RƯỢU TRÁI CÂY



104 01/02/2021 Sáng 04042100426

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

LOUIS

298 Trường Sa Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

105 01/02/2021 Sáng 04042100458

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HÓC 

MÔN - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Lô B7 - B8 - B9, Đường B2, Cụm Công Nghiệp 

và Tiểu Thủ Công Nghiệp Xuân Thới Sơn, Số 5A, 

Quốc Lộ 22 Xã Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI THÀNH PHẨM 

PHÔ MAI QUE BAKER

106 01/02/2021 Chiều 04042100440
HỘ KINH DOANH PHÙNG BÁ 

LỢI

60/23/33 TA 05, Tổ 6, Khu Phố 7 Phường Thới 

An Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất chả lụa

107 01/02/2021 Chiều 04042100455
CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO 

HOÀNG GIA

30/25 Đưởng Trung Mỹ Tây Phường Trung Mỹ 

Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Sơ chế, đóng gói tổ yến

108 01/02/2021 Chiều 04042100477

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TÂN LÝ HOÀNG LONG

98/4 Đường Thạnh Xuân 18, Khu phố 5 

Phường Thạnh Xuân Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI 

KHÁT(NƯỚC SÂM TƯƠI)

109 01/02/2021 Chiều 04042100390

CÔNG TY TNHH WELLBEING 

TRADE CENTER &amp; 

PACKING

40/1C ẤP ĐÔNG LÂN 1 Xã Bà Điểm Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI HẠT VÀ 

MUỐI ĐÁ HỒNG

110 01/02/2021 Sáng 04042100134

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 103 MÃ LÒ

103 Mã Lò, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông A 

Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

111 01/02/2021 Sáng 04042100135

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 12 CHIẾN 

LƯỢC

12-12a Đường Chiến Lược, Khu Phố 13 Phường 

Bình Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh



112 01/02/2021 Sáng 04042100136

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 690 

HƯƠNG LỘ 2h

690a-690b-692-692a Hương Lộ 2, Khu Phố 4 

Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh

113 01/02/2021 Chiều 04042100137

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOÁ XANH 123 

ĐƯỜNG SỐ 11

123-125 Đường Số 11, Khu Phố 4 Phường Bình 

Hưng Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh

114 01/02/2021 Chiều 04042100138

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 688 TÂN KỲ 

TÂN QUÝ

688/26a Tân Kỳ Tân Quý, Khu Phố 16 Phường 

Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh

115 01/02/2021 Chiều 04042100139

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 201 GÒ 

XOÀI

201 Gò Xoài, Khu Phố 2 Phường Bình Hưng 

Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh

116 01/02/2021 Chiều 04042100140

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 111 

ĐƯỜNG SỐ 8

111 Đường Số 8, Khu Phố 7 Phường Bình Hưng 

Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh


